
TRƯỜNG THCS THÀNH CÔNG     NĂM HỌC 2025-2026 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ – LỚP 7 

 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 2,3. 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

Câu 1. Nơi khởi nguồn phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu trong các thế kỉ XIV – XVII 

là: 

A. Italia  B. Pháp  C. Anh.   D. Hà Lan 

Câu 2. Một trong những danh họa nổi tiếng thời Phục hưng là: 

A. Sếch-xpia.  B. Ga-li-lê.  C. Xéc-van-téc.  D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi. 

Câu 3. Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người 

ta gọi là: 

A. “Những người vĩ đại”.    B. “Những nhà khai sáng”. 

C. “Những người khổng lồ”.   D. “Những người xuất chúng”. 

Câu 4. Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng? 

A. Thúc đẩy quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến. 

B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế ở châu Âu. 

C. Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại. 

D. Là cuộc cách mạng lớn về tư tưởng ở thời trung đại. 

Câu 5. Mục đích chính của giai cấp tư sản Tây Âu khi khởi xướng phong trào Văn hóa Phục 

hưng là: 

A. khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại. 

B. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền dân chủ tư sản. 

C. cải biến Ki-tô giáo cho phù hợp với đặc điểm giai cấp mình. 

D. xây dựng nền văn hóa mới của mình, chống lại quan điểm Ki-tô giáo. 

Câu 6. Một trong những nội dung được các nhà văn hóa thời Phục hưng đề cao là: 

A. Giáo lí của Thiên Chúa giáo.   C. Giá trị và vẻ đẹp của con người. 

B. Trật tự và lễ giáo phong kiến.   D. Quá trình cướp bóc và buôn bán nô lệ. 

Câu 7. Nhà khoa học nào là tác giả của câu nói nổi tiếng “Dù sao Trái Đất vấn quay”? 

A. Ga-li-lê.   B. Bru-nô.  C. N. Cô-péc-ních.  D. Kê-plơ. 

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí? 

A. Tiền đề cho sự ra đời của giai cấp tiểu tư sản  

B. Thị trường thế giới được mở rộng. 

C. Xuất hiện tình trạng buôn bán nô lệ. 

D. Giao lưu văn hoá giữa các châu lục. 

Câu 9. Nhà thám hiểm đầu tiên tìm ra châu Mỹ: 

A. C. Cô-lôm-bô     B. B. Đi-a-xơ 

C. V. Ga-ma      D. Ph. Ma-gien-lăng 

Câu 10. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí trong các thế kỉ XV-XVI là gì? 

A. Sự phát triển nhanh chóng của nền sản xuất ở các nước Tây Âu. 

B. Nhu cầu tìm con đường mới để sang phương Đông. 

C. Khoa học – kĩ thuật có những bước tiến quan trọng. 

D. Nhu cầu hiểu biết khoa học về đại dương, Trái Đất. 

Câu 11. Cuộc phát kiến địa lí nào đã chứng minh thuyết phục nhất Trái Đất có dạng hình cầu? 

A. V.Ga-ma  B. C. Cô-lôm-bô  C. B. Đi-a-xơ  D. Ph. Ma-gien-lăng 



 

Câu 12. Nội dung nào không phản ánh đúng tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí? 

A. Mở rộng phạm vi buôn bán trên thế giới 

B. Mở đường khai hóa văn minh cho các nước châu Á 

C. Tăng cường và mở rộng giao lưu văn hóa giữa các dân tộc 

D. Nạn buôn bán nô lệ da đen xuất hiện.  

 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

 “Đương thời người ta phải kinh ngạc thốt lên: Cô-lôm-bô phát hiện được đại lục mới, 

Gi-li-lê phát hiện được vũ trụ mới. Tuy không dám công khai nhưng ông ngầm ủng hộ học thuyết 

Cô-péc-ních. Tòa án dị giáo đã bắt ông hạ ngục năm ông 70 tuổi và bắt ông phải công khai 

tuyên thệ bỏ học thuyết quả đất quay và phải “sám hối” không ngừng thì mới được tha.”  

          (Nguồn: Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục năm 2008, tr.112) 

A. Học thuyết quả đất quay không liên quan tới thuyết Nhật tâm được các nhà khoa học lúc bấy 

giờ ủng hộ.  

B. Ga-li-lê là một nhà khoa học xuất sắc trong thời kì Phục hưng. 

C. Giáo hội công khai bảo vệ thần học. 

D. Khoa học bị coi là kẻ thù của giáo hội và sẽ bị tiêu diệt thẳng tay.  

 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

Ngày 10/3/1499, họ về tới mũi Hảo Vọng và cuối cùng, ngày 18/9/1499, đoàn thám hiểm 

đã về tới Lix-bon. […]  

Thế là giấc mơ phát hiện đường biển sang Ấn Độ như thần thoại, cuối cùng đã được thực 

hiện. Sau đó, người Bồ Đào Nha đã giữ độc quyền con đường biển này trong gần một thế kỉ, đã 

tổ chức nhiều cuộc hàng hải mới.  

(Nguồn: Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục năm 2008, tr.91) 

A. Đoạn tư liệu có nhắc đến cuộc thám hiểm của B. Đi-a-xơ tìm ra Ấn Độ.  

B. Người Bồ Đào Nha đã tìm được đường sang Ấn Độ đầu tiên.  

C. Đoạn tư liệu đề cập đến các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV.  

D. Nhờ những cuộc đại phát kiến, con đường thương mại biển từ phương Tây sang phương Đông 

đã được kết nối.  

 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Quốc gia đầu tiên thực hiện buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương?  

Câu 2. Cuộc đại phát kiến địa lí đầu tiên đi qua điểm cực Nam châu Phi?  

Câu 3. Sau các cuộc đại phát kiến địa lí, con người đã tìm ra thêm châu lục nào?  

Câu 4. Hệ quả tiêu cực nhất với nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, sau những cuộc phát 

kiến địa lí là gì?  

Câu 5. Các cuộc phát kiến địa lí do tầng lớp nào thúc đẩy?  

Câu 6. Phong trào Văn hóa Phục hưng do giai cấp nào khởi xướng?  

Câu 7. Người được coi là người mở đầu cho phong trào Văn hóa Phục Hưng, đặc biệt là trong 

lĩnh vực văn học?  

Câu 8. Sếch-xpia được coi là tác giả đỉnh cao trong lĩnh vực nghệ thuật nào? 

 

B. Tự luận 

Câu 1: Trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV-XVI). Theo em, hệ quả nào là 

quan trọng nhất? Vì sao? 

Câu 2: Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng. Em ấn tượng 

với thành tựu nào nhất? Vì sao? 



 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 1,2,3,4,5. 

 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  

Câu 1. Đặc điểm cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Châu Âu là: 

A. cơ cấu dân số già và già hóa.    B. cơ cấu dân số trẻ và già hóa. 

C. cơ cấu dân số vàng và già hóa.    D. cơ cấu dân số già và ổn định. 

Câu 2. Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, có diện tích:   

A. 10 triệu km2.      B. 11 triệu km2. 

C. 11,5 triệu km2.      D. 12 triệu km2. 

Câu 3. Châu Âu có cơ cấu dân số già ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế xã hội? 

A. Thừa lao động, thiếu việc làm.    B. Tỉ lệ thất nghiệp cao. 

C. Thiếu hụt lao động.     D. Tệ nạn xã hội gia tăng. 

Câu 4. Có khí hậu khô lạnh và mưa ít. Mùa đông lạnh hơn, lượng mưa rất ít nên có nhiều nơi 

khan hiếm nước dẫn đến tình trạng khô hạn là đặc điểm của kiểu khí hậu nào ở Châu Âu? 

A. Ôn đới lục địa.      B. Ôn đới hải dương. 

C. Cận nhiệt Địa Trung Hải.    D. Kiểu khí hậu núi cao.  

Câu 5. Đới thiên nhiên nào chiếm phần lớn lãnh thổ ở châu Âu?  

A. Cực và cận cực.           B. Đới nóng         C. Đới lạnh và đới nóng.       D. Đới ôn hòa. 

Câu 6. Châu Âu tiếp giáp với Châu lục nào? 

A. Châu Á.  B. Châu Mỹ.   C. Châu Phi.  D. Châu Đại Dương. 

Câu 7. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào? 

A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 

C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải. 

D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

Câu 8. Hình dạng lãnh thổ châu Âu trông tựa như: 

A. Một hình khối lớn.      B. Một bán đảo lớn.          

C. Một chiếc ủng.              D. Một con hổ. 

Câu 9. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm, mưa quanh năm, lượng mưa tương đối lớn là 

đặc điểm của kiểu khí hậu nào ở Châu Âu? 

A. Ôn đới lục địa.      B. Ôn đới hải dương. 

C. Cận nhiệt Địa Trung Hải.    D. Kiểu khí hậu núi cao.  

Câu 10. Chiếm diện tích không đáng kể, bao gồm phần nhỏ ở Bắc Âu và các đảo quần đảo ở 

Bắc Băng Dương là đới thiên nhiên: 

A. đới lạnh.             B. đới nóng.            C. đới lạnh và đới nóng.           D. đới ôn hòa. 

 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

Câu 1. Đọc bảng số liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

 “Bảng GDP của bốn trung tâm kinh tế lớn và thế giới năm 2019” 

Đơn vị: tỉ USB 

Trung tâm kinh tế lớn EU Hoa Kỳ Trung Quốc Nhật Bản Thế giới 

GDP 15626 21433 14343 5082 87799 

A. Giá trị GDP của liên minh Châu Âu (EU)  đứng thứ 1 trên thế giới.  

B. Tỉ lệ giá trị GDP của liên minh Châu Âu (EU) chiếm 17,8 % trong cơ cấu GDP của thế giới.  

C. Giá trị GDP của liên minh Châu Âu (EU) lớn gấp hơn 5 lần GDP Nhật Bản.  

D. Liên minh Châu Âu (EU) là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 



  

Câu 2. Đọc bảng số liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của bốn trung tâm kinh tế lớn và thế giới 2019”  

Đơn vị: Tỉ USB 

Trung tâm kinh tế lớn EU Hoa Kỳ Trung Quốc Nhậ Bản Thế giới 

Trị giá xuất khẩu 5813,2 1645,6 2499,0 705,5 18371,8 

Trị giá nhập khẩu 5526,7 2568,4 2077,1 720,7 18798,2 

 

A. Trị giá xuất khẩu của liên mình Châu Âu (EU) đứng thứ 2 thế giới.  

B. Tỉ lệ giá trị nhập khẩu của liên minh Châu Âu (EU) chiếm 29,4 % trong cơ cấu nhập khẩu thế 

giới.  

C. Trị giá xuất nhập khẩu của liên minh Châu Âu (EU) chiếm 50% cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu 

thế giới.  

D. Liên minh Châu Âu (EU) là trung tâm thương mại đứng hàng đầu thế giới.  

 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Châu Á nằm trải dài trong khoảng vĩ độ nào? 

Câu 2. Dãy U-ran là ranh giới giữa châu Á và châu lục nào?  

Câu 3. Ngoài việc cần chú ý đến tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trong việc sử dụng và 

bảo vệ tự nhiên ở Châu Á cần chú trọng thêm vấn đề gì?  

Câu 4. Nêu hai ví dụ sông ngòi Châu Á có vai trò quan trọng đối với kinh tế đời sống của con 

người. 

Câu 5. Đường bờ biển của Châu Á có đặc điểm gì?  

Câu 6. Châu Á là châu lục lớn thứ mấy trên thế giới?  

Câu 7. Vấn đề cần quan tâm trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sông hồ ở Châu Á là gì? 

Câu 8. Châu Á tiếp giáp với đại dương nào ở phía Bắc?   

 

B. Tự luận 

Câu 1. Phân tích vấn đề sử dụng và bảo vệ môi trường không khí ở Châu Âu? 

Câu 2. Phân tích vấn đề sử dụng và bảo vệ tài môi trường nước ở Châu Âu? 

Câu 3. Việt Nam có thể học tập được những giải pháp nào trong vấn đề sử dụng và bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên ở Châu Âu? 

 

 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 

 


